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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người năm 2026  

 

Thực hiện Kế hoạch 47/KH-SYT ngày 11/02/2026 của Sở Y tế thành phố 

Hải Phòng về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán người năm 2026; UBND xã Tứ Kỳ xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, 

chống mua bán người; tập trung thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Phòng, 

chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân, nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức 

và của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người; tạo điều 

kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, ổn định cuộc sống, 

tái hòa nhập cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức triển khai phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, gắn việc thực hiện 

chương trình phòng, chống mua bán người với các chương trình mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu 

quả. 

- Làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị mua bán theo nguyên tắc lấy nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác nhận là nạn nhân làm trung tâm, tiếp nhận 

và hỗ trợ nạn nhân dựa trên quyền và sự hiểu biết về tâm lý và công tác xã hội. 

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung Kế hoạch, xác định rõ vai trò 

trách nhiệm, tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người; thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp trong 

công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên 

địa bàn xã. 



II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- Bảo đảm 100% tin báo, tố giác về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán phản ánh đến Tổng đài bảo vệ trẻ em và Đường dây nóng 

phòng, chống mua bán người (Tổng đài 111) được tiếp nhận, tư vấn và chuyển 

tuyến xác minh, xác định và hỗ trợ theo quy định. 

- Đảm bảo 100% nạn nhân và người đang trong quá trình xác định là nạn 

nhân bị mua bán có nhu cầu được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của 

pháp luật. 

- Kịp thời giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân, bảo đảm chính 

xác, hiệu quả. Làm tốt công tác sàng lọc, xác định nạn nhân phù hợp với từng lĩnh 

vực, tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Thực hiện đầy đủ, phù 

hợp các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống 

mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan, trên cơ sở nguyên tắc lấy nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm bình đẳng giới. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán  

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ 

thị của Đảng liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, 

chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán người, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người và hỗ 

trợ nạn nhân. Thống nhất nhận thức và xác định rõ trách nhiệm đối với công tác 

phòng, chống mua bán người, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện 

pháp phòng, chống mua bán người, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. 

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán người gắn với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu, đề xuất 

bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người và hỗ trợ 

nạn nhân. 

- Tăng cường phối hợp với cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội hoạt 

động hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý; đào tạo nghề, 

hỗ trợ khởi nghiệp. 

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ 

thực hiện công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân, đội ngũ tuyên 

truyền viên ở cơ sở, nhất là đào tạo về giới, tâm lý nạn nhân, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi 

cùng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ của các đơn vị, địa phương làm 

công tác giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân. 



2. Công tác phòng ngừa xã hội 

- Gắn kết chặt chẽ nội dung phòng, chống mua bán người với các chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, 

chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và các chương trình khác có liên quan. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia vào công tác 

đào tạo nghề, tạo việc làm, hướng tới thanh niên trong độ tuổi lao động, tạo sinh 

kế bền vững cho nạn nhân bị mua bán. 

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục về phòng, chống 

mua bán người trong Nhân dân bằng nhiều nội dung và hình thức, đa dạng, 

phong phú, phù hợp. Tổ chức chiến dịch truyền thông, trọng điểm là hưởng ứng 

“Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người 30/7” hằng năm. Xây dựng tài liệu truyền thông về hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán. 

- Coi trọng phòng ngừa mua bán người ngay từ gia đình, cơ sở giáo dục, 

các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. Xây dựng, niêm yết cam kết chấp hành quy định của pháp luật về 

phòng, chống mua bán người tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ. Gắn kết chặt chẽ nội dung phòng, chống mua bán người với phát 

huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở và ứng dụng các nền tảng truyền thông số 

3. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phòng ngừa tội phạm mua bán người 

Tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mua bán người 

và vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, tập trung vào hoạt động hỗ 

trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; hoạt động hỗ trợ cho 

nhận con nuôi, hoạt động đăng ký con nuôi; các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm; 

các hoạt động y tế có nguy cơ lợi dụng mang thai hộ nhân đạo... nhằm kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm. 

4. Công tác giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác đinh, bảo vệ, hô trơ nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác đinh là nạn nhân  

- Kịp thời giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân; chủ động, 

tích cực phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan, bảo 

đảm thựchiện có hiệu quả, theo nguyên tắc lấy nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân làm trung tâm; giữ bí mật thông tin, không xúc phạm, 

kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định 

là nạn nhân. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng, bảo hộ công dân, bảo 

đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. 

- Phát huy hiệu quả của Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua 

bán người. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở trong việc tiếpnhận, 

chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm lý, phục hồi tinh thần cho nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng. 



- Phối hợp với lực lượng Công an, quân sự trong quá trình tiếp nhận, xác 

minh, xác định, bảo vệ và thực hiện hỗ trợ cho nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân bị mua bán và đưa họ về nơi cư trú kịp thời, hiệu quả, 

đảm bảo nạn nhân có nhu cầu được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo quy định 

của pháp luật. 

- Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện, báo cáo, cung cấp thông 

tin trường hợp có dấu hiệu mua bán người, mua bán bộ phận cơ thể người, thỏa 

thuận mua bán người từ khi đang là bào thai; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ sở bảo 

trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân ưu tiên khám, chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán.  

5. Công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, 

chống mua bán người 

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định về điều 

kiện, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; hướng dẫn sàng 

lọc, nhận diện nạn nhân, hỗ trợ tâm lý, y tế, chuyển tuyến và bảo mật thông tin. 

- Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ngành, các tổ chức trong 

công tác phòng, chống mua bán người và tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán. 

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, bảo vệ 

và hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân bị 

mua bán 

Xây dựng tài liệu, tổ chức các lớp truyền thông tập huấn kiến thức, kỹ năng 

hỗ trợ nạn nhân cho công chức, viên chức, cán bộ quản lý, người làm công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội, cộng tác viên cơ sở thôn,… tại các đơn vị nhằm nâng 

cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán trên địa bàn xã. 

7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán người 

- Phối hợp với Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, các cơ quan, đơn vị liên 

quan, cơ sở thôn tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 

07/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp trong công tác tiếp nhận, 

xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

- Tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin; tham gia các hội thảo, hội nghị 

do các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức; chủ động trao đổi thông tin về chủ 

trương, chính sách trong phòng, chống mua bán người. 

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trong công tác phòng, chống mua bán người 

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (nếu có). 

- Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

người đảm bảo quy định. 



IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong 

Kế hoạch này chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp quản lý 

ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai 

thực hiện.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

- Tham mưu UBND xã xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người năm 2026. 

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán; xây dựng tài liệu, phối hợp với Phòng phòng chống tệ 

nạn xã hội và Bảo trợ xã hội - Sở Y tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán cho cán bộ, công 

chức, người làm công tác xã hội trong ngành Y tế, người trực tiếp làm công tác 

phòng, chống mua bán người tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở thôn; tổ chức hoạt 

động truyền thông hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) 

phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, thực hiện lồng ghép nội dung 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán vào các chương trình 

phòng, chống tệ nạn xã hội và an sinh xã hội khác trên địa bàn. 

- Hướng dẫn nạn nhân bị mua bán lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, xem xét, thẩm 

tra hồ sơ, đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xác định nạn nhân; tham mưu cho 

Chủ tịch UBND xã quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn 

ban đầu cho nạn nhân theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ về tâm lý, pháp lý, y tế, xã hội cho nạn nhân, người đang trong quá trình 

xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ và tạo 

điều kiện cho nạn nhân bị mua bán vay vốn từ các chương trình cho vay vốn của 

Ngân hàng Chính sách xã hội và các chương trình vay vốn khác tại địa phương để 

phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

- Phối hợp với phòng Phòng, chống tệ nạn và Bảo trợ xã hội (Sở Y tế) trao 

đổi, cập nhật thông tin kịp thời các vụ mua bán người trên địa bàn cơ sở để tham 

mưu, hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê số liệu về công tác phòng, chống mua 

bán người và hỗ trợ nạn nhân theo quy định.  

2. Phòng Kinh tế xã 

Chủ động tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện 

Kế hoạch, đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán đảm bảo quy định.  

 



3. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tuyên truyền các thông tin, văn bản 

liên quan đến phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên hệ 

thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử xã, tuyên truyền như treo băng zon, 

khẩu hiệu, tờ rơi về phòng chống mua bán người trên các trục đường chính và các 

nơi công cộng trên địa bàn xã.  

4. Trạm Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn xã 

- Chủ động trong việc phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán 

người, nhất là mua bán trẻ em, mua bán nội tạng, mang thai hộ…; triển khai đồng 

bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành 

vi mua bán bộ phận cơ thể người, bào thai. 

- Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan Công an khi 

phát hiện các vụ việc hoặc nạn nhân bị mua bán tại cơ sở để thực hiện các biện 

pháp ngăn chặn và hỗ trợ kịp thời.  

5. Công an xã 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền cho người dân về 

thủ đoạn, hậu quả của tội phạm mua bán người. Vận động người dân cảnh giác, 

tích cực tố giác khi phát hiện nghi ngờ có hành vi mua bán người.  

- Tiếp nhận tố giác, tin báo của nhân dân về hành vi có dấu hiệu mua bán 

người qua các kênh (trực tiếp tại trụ sở, điện thoại, hoặc qua Tổng đài 111). 

- Thực hiện việc xác minh, xác định nạn nhân. Giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ 

ban đầu và chuyển tuyến nạn nhân tới các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 

theo quy định. Áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố giác, nhân chứng, nạn nhân 

và người thân thích của họ theo thẩm quyền. 

- Cung cấp cho nạn nhân các thông tin liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 

nạn nhân bị mua bán; các chế độ hỗ trợ nạn nhân; trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ 

và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ nạn nhân. 

- Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là các đối tượng nghi vấn, có tiền án 

tiền sự, có biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ, trẻ em đi làm ăn xa bất minh, mua 

bán bào thai. Rà soát, phát hiện các đường dây, tụ điểm, cá nhân có hành vi tổ 

chức xuất cảnh trái phép, lừa gạt lao động… Kịp thời điều tra, xử lý tội phạm 

mua bán người. 

- Rà soát, thống kê, thu thập thông tin, số liệu về những trường hợp có dấu 

hiệu bị mua bán và nạn nhân bị mua bán; tổng hợp thông tin, số liệu, lập cơ sở dữ 

liệu báo cáo Công an thành phố và UBND xã theo quy định.  

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên và cộng đồng về tội phạm 

mua bán người, những hậu quả, tác hại của tội phạm này đối với đời sống kinh tế, 

chính trị, xã hội. 



- Thông tin về những trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân bị mua bán cho cơ 

quan chức năng để tiến hành xác minh, xác định, bảo vệ nạn nhân theo quy định 

của pháp luật. 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng thực hiện việc tiếp 

nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng 

bền vững.  

7. Các thôn trên địa bàn xã 

- Tuyên truyền, phổ biến cho người dân trong thôn về pháp luật phòng chống 

mua bán người, thủ đoạn thường gặp (dụ dỗ đi làm ăn xa, kết hôn qua môi giới, 

xuất khẩu lao động bất hợp pháp,…). Lồng ghép tuyên truyền vào nội dung họp 

thôn, sinh hoạt chi bộ, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội nông dân,... 

- Phối hợp với Công an xã, Trạm y tế xã quản lý chặt chẽ di biến động dân 

cư (ai đi làm ăn xa, ai vắng mặt dài ngày). Phát hiện kịp thời trường hợp phụ nữ, 

trẻ em bị dụ dỗ, lừa gạt ra khỏi địa phương. Báo cáo ngay cho Công an xã hoặc 

chính quyền khi có dấu hiệu nghi vấn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán người năm 2026 trên địa bàn xã Tứ Kỳ; UBND xã đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, các thôn, các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- TT Ủy UB MTTQ VN và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận 
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